
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc
Giới

 tính

Mã nhóm 

môn trúng 

tuyển

Điểm

xét tuyển
Ghi chú

1 110074 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 21/09/2009 Kon Tum Kinh Nam 1901 23,25     

2 110079 Y XUÂN KIỀU 10/06/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 1901 21,25     

3 110092 LÊ DANH TIẾN MINH 20/10/2009 Kon Tum Kinh Nam 1901 21,25     

4 110129 HOÀNG TRỌNG QUÍ 29/08/2009 Kon Tum Kinh Nam 1901 22,25     

5 110182 Y KỲ VĂN 11/07/2009 Gié-Triêng Nữ 1901 21,25     

6 120049 Y HOÀI 04/03/2009 Kon Tum Dẻ Nữ 1901 21,25     

7 120070 A ĐỨC KHẢI 28/11/2009 Kon Tum Hà Lăng Nam 1901 22,00     

8 120100 Y DU MY 03/09/2009 Kon Tum Ka Dông Nữ 1901 21,25     

9 120175 HÀ THỊ THUỶ 08/12/2009 Kon Tum Tày Nữ 1901 22,50     

10 120185 Y TRUM 07/02/2009 Kon Tum Xơ Đăng Nữ 1901 22,50     

11 160304 Y THANH TRÚC 26/12/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 1901 22,00     

12 190016 A CẢNH 17/04/2009 Kon Tum Giẻ Triêng Nam 1901 21,25     

13 190025 A CHUẨN 08/04/2009 Kon Tum Dẻ Nam 1901 22,75     

14 190066 A DƯỚI 14/01/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1901 22,50     

15 190085 Y HẠNH 20/11/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1901 22,25     

16 190103 Y HOA 21/10/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 1901 21,75     

17 190113 A GIA HƯNG 05/05/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nam 1901 20,50     

18 190118 Y LỆ HUYỀN 23/02/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 1901 21,00     

19 190155 A QUỐC LINH 22/03/2009 Kon Tum Gié Triêng Nam 1901 22,00     

20 190189 A TRẦN NGUYÊN 30/08/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nam 1901 22,25     

21 190194 Y NGUYỆT 31/03/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1901 20,50     

22 190202 Y NIỄU 27/10/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1901 21,50     

23 190217 A PHÚC 05/01/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nam 1901 21,25     

24 190221 A ĐINH SƠN PHƯỚC 19/05/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nam 1901 17,75     

25 190226 KRING KHÔNG QUÂN 24/12/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nam 1901 21,75     

26 190233 A RI 03/01/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nam 1901 18,50     

27 190255 A THÁNG 29/12/2008 Kon Tum Gié-Triêng Nam 1901 18,25     

28 190261 Y NGỌC THẢO 29/01/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 1901 21,75     

29 190280 Y THU 26/11/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nữ 1901 21,00     

30 190295 Y TIẾU 27/12/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1901 21,00     

31 190299 A TƠ 20/11/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nam 1901 21,50     

32 190304 A LONG TRIẾT 04/04/2009 Kon Tum Dẻ Nam 1901 22,00     

33 190310 A ĐOÀN MINH TƯ 29/11/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nam 1901 21,25     

34 190312 A TƯ 17/01/2009 Kon Tum Gié-Triêng Nam 1901 16,25     

35 190317 Y TUYÊN 27/08/2009 Kon Tum Xơ-đăng Nữ 1901 22,50     

    Danh sách gồm có 35 học sinh.

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG VÀO LỚP 10

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTNT HUYỆN ĐĂK GLEI, NĂM HỌC 2024-2025

(DIỆN KHÔNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ NỘI TRÚ)
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